
STT MSSV Họ và tên Khoa Điểm Ghi chú

1 030240240097 Lê Bá Bảo Nguyên Khoa Hệ thống thông tin quản lý 9,5

Giải nhất Cuộc thi 

Olympic Tin học Sinh 

viên HUB 2025

2 050608200222 Trịnh Nguyễn Nhật An Khoa Quản trị kinh doanh

Giải nhì Cuộc thi 

Olympic Tin học Sinh 

viên HUB 2025

3 030239230149 Phan Thị Ngọc Khoa Hệ thống thông tin quản lý 9,0

Giải ba Cuộc thi 

Olympic Tin học Sinh 

viên HUB 2025

4 030239230234 Trần Thị Minh Thư Khoa Hệ thống thông tin quản lý 9,5

Giải ba Cuộc thi 

Olympic Tin học Sinh 

viên HUB 2025

5 030239230227 Đỗ Duy Thiên Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,5

Giải khuyến khích 

Cuộc thi Olympic Tin 

học Sinh viên HUB 

2025

6 030238220046 Nguyễn Đỗ Trung Hải Khoa Khoa học dữ liệu trong KD

Giải khuyến khích 

Cuộc thi Olympic Tin 

học Sinh viên HUB 

2025

7 030240240170 Ngô Thành Trung Khoa Hệ thống thông tin quản lý 9,0

8 030239230126 Nguyễn Trọng Minh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,8

9 050611230516 Hoàng Trung Kiên Khoa Tài chính 8,5

10 030241250145 Nguyễn Hoàn Thiện Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,5

11 030240240118 Nguyên Văn Quyết Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,5

12 030240240061 Bạch Thị Hải Khánh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,3

13 030240240167 Nguyễn Lê Huyền Trân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,3

14 030240240107 Chung Thục Như Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,3

15 030240240205 Nguyễn Thị Bảo Nhi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

16 030240240187 Phạm Thị Kim Ý Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

17 030240240145 Lê Anh Thư Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

18 030239230072 Huỳnh Đức Huy Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

19 030240240189 Hoàng Hải Yến Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

20 030240240088 Phạm Trần Kim Ngân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

21 030240240026 Nguyễn Vũ Anh Đức Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

22 030239230051 Ngô Hải Gia Hân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

23 030240240039 Trịnh Ngọc Liên Hân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 8,0

BẢNG ĐIỂM THI VÒNG SƠ KHẢO 

CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN HUB 2026

(Kèm theo thông báo số:18 /TB-KHTTTQL ngày 15 tháng 04 năm 2026)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 030239230254 Nguyễn Thị Bích Trâm Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,8

25 030240240017 Đoàn Thuỳ Dương Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,8

26 030239230117 Huỳnh Tiến Lợi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,8

27 030240240190 Ngô Thị Hải Yến Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,8

28 030240240108 Hoàng Thị Quỳnh Như Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,8

29 030240240106 Lê Thị Hồng Nhung Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

30 030239230004 Trần Thị Ngọc An Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

31 030239230181 Lâm Hoàng Oanh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

32 ‘030239230052 Nguyễn Bích Hằng Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

33 030240240093 Lê Khánh Ngọc Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

34 030240240215 Bùi Quốc Thiện Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

35 030240240175 Trương Phạm Tú Uyên Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,5

36 030240240059 Võ Duy Khang Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

37 031041250040 Nguyễn Trần Phương Linh Khoa Ngân hàng 7,3

38 030240240098 Ngô Huỳnh Thảo Nguyên Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

39 030240240036 Châu Khã Hân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

40 030240240127 Nguyễn Hữu Thành Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

41 030240240147 Lê Thị Minh Thư Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

42 030240240114 Phạm Nguyễn Thu Quế Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

43 030239230198 Trần Thị Tường Qui Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,3

44 030239230212 Nguyễn Vũ Thắng Khoa Khoa học dữ liệu trong KD 7,0

45 030240240066 Đoàn Xuân Khôi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,0

46 030240240121 Nguyễn Phan Như Quỳnh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 7,0

47 030240240048 Đỗ Thị Thanh Hòa Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,8

48 030239230158 Diệp Đặng Yến Nhi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,8

49 030240240132 Thái Thanh Thảo Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,8

50 030240240133 Võ Thị Thanh Thảo Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,8

51 030240240163 Phạm Đỗ Ngọc Trâm Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,8

52 030239230292 Lâm Tuấn Vũ Khoa Khoa học dữ liệu trong KD 6,8

53 030239230011 Nguyễn Trần Vân Anh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,5

54 030239230012 Nguyễn Xuân Quỳnh Anh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,5

55 030239230230 Huỳnh Minh Thư Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,5

56 030239230218 Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

57 030239230137 Nguyễn Đoàn Kim Ngân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

58 030241250204 Hoàng Quang Vũ Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

59 03239230282 Đào Đặng Thùy Vân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3



60 031841250050 Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Khoa học dữ liệu trong KD 6,3

61 031240240032 Phạm Ngô Ngọc Hằng Khoa Quản trị kinh doanh 6,3

62 030240240086 Hồng Thị Kim Nga Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

63 030240240142 Nguyễn Thị Thanh Thúy Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

64 030240240025 Lê Minh Đức Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

65 030240240004 Phan Thị Tuyết Anh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

66 030239230135 Hứa Kim Ngân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

67 030240240188 Tạ Như Ý Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

68 030240240010 Trương Ngọc Bảo Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

69 030239230274 Phạm Văn Tú Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

70 030240240134 Trần Thị Thanh Thẩm Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

71 030240240123 Trần Thị Thanh Quỳnh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

72 030240240144 Diệp Hải Minh Thư Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

73 030240240022 Nguyễn Huỳnh Hải Đăng Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,3

74 030239230205 Nguyễn Xuân Quỳnh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

75 030239230156 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

76 030239230281 Phạm Thị Tú Uyên Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

77 030239230245 Trần Thị Thanh Tiền Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

78 030240240002 Đặng Mai Anh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

79 030240240011 Phạm Thị Kim Chi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

80 DH41HT01 Phạm Bích Vy Khoa Hệ thống thông tin quản lý 6,0

81 050113251227 Trần Nguyễn Hạnh Vi Khoa Tài chính 6,0

82 050213250071 Dương Huỳnh Bảo Trân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

83 030240240032 Trần Thị Mỹ Hạnh Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

84 030239230090 Đỗ Gia Khiêm Khoa Khoa học dữ liệu trong KD 5,0

85 030240240164 Phạm Như Trâm Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

86 030240240201 Võ Phi Hùng Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

87 030240240218 Nguyễn Thị Hoài Thương Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

88 030239230162 Nguyễn Ngọc Ý Nhi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

89 030240240102 Hà Thị Nhi Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

90 030240240109 Nguyễn Thị Khánh Như Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

91 030240240086 Nguyễn Kiều Nga Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

92 030240240183 Nguyễn Thị Thanh Vy Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

93 030240240185 Nguyễn Thị Kim Xuyến Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

94 030240240168 Trương Ngọc Trân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

95 030240240209 Huỳnh Ngọc Như Phúc Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0



96 030240240200 Nguyễn Thị Ngọc Hân Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

97 050113250509 Sử Thị Phương Linh Khoa Tài chính 5,0

98 030240240141 Trần Phương Thuỳ Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

99 030240240220 Nguyễn Thị Ánh Vy Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

100 030240240058 Nguyễn Nguyên Khang Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

101 ‘030240240013 Nguyễn Thị Kiều Diễm Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

102 031041250072 Phan Thế Quang Khoa Ngân hàng 5,0

103 050113250162 Phạm Văn Duy Khoa Tài chính 5,0

104 030240240046 Trương Thanh Hiếu Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

105 030241250140 Trần Thị Minh Thảo Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

106 030139230005 Đặng Thị Quế Anh Khoa Ngân hàng 5,0

107 030239230030 Lương Mỵ Đào Khoa Hệ thống thông tin quản lý 5,0

Danh sách có 107 sinh viên

(Đã ký)

TS. Hà Bình Minh

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Khoa HTTTQL

(Đã ký)

TS. Trịnh Hoàng Nam

Bộ môn Khoa học máy tính




